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UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

-------------

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH 

TỰ HỌC VÀ ÔN TẬP TẠI NHÀ TUẦN 31
KHỐI 9
- Cha mẹ học sinh: Hàng ngày nhắc con học bài theo TKB và nội dung ôn tập

- Thầy cô giáo chủ nhiệm: Gửi nội dung ôn tập, phối hợp với CMHS dể đôn đốc học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp học tập

- Thầy cô giáo bộ môn: Hướng dẫn học sinh học tập theo TKB 

- Học sinh: Chăm chỉ học bài và làm bài đầy đủ.

- Kính mong các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh động viên, giúp đỡ để các con học sinh phát huy tinh thần tự học, giữ vững nề nếp, học tập hiệu quả. 

THÁNG  3  NĂM 2020
PHẦN 1: NỘI DUNG ÔN TẬP 

1. MÔN TOÁN 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): 

Câu 1. Cho hàm số y=2020; 
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 có bao nhiêu hàm số là hàm số bậc nhất?

A. 1


B.2


C. 3


D. 4

Câu 2. Cho hàm số y=ax2 với (
[image: image2.wmf]0
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¹

). Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Hàm số nghịch biến khi a > 0 và x > 0

B. Hàm số nghịch biến khi a > 0 và x = 0

C. Hàm số nghịch biến khi a > 0 và x < 0

D. Hàm số nghịch biến khi a < 0 và x < 0

Câu 3. Cho hàm số y = (3 + m)x – m. Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ x= -2?

A. m = -2

B. m = 2

C. 
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D. 
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Câu 4. Cho hàm số 
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có đồ thị là (P). Có bao nhiêu điểm trên (P) có tung độ gấp đôi hoành độ?

A. 4


B. 3


C. 2


D. 1
Câu 5. Cho hai đường thẳng d: y = (2m-3)x+7 và d’: y = -x-m+1 là đồ thị của hai hàm số bậc nhất. Với giá trị nào của m thì d//d’?

A. m = -1

B. m = -6

C. 
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D. m = 1
Câu 6. Cho hệ phương trình
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. Nghiệm của hệ phương trình là (x;y); tính x+y?

A. x+y = -1

B. x+y = 1

C. x+y =0

D. x+y = 2
Câu 7. Một con mèo ở trên cành cây cao 6m. Để bắt mèo xuống cần phải đặt thang sao cho đầu thang đạt độ cao đó. Khi đó, góc của thang so với mặt đất là bao nhiêu, biết chiếc thang dài 6,5m.

	A. 
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Câu 8: Sắp xếp các tỉ số lượng giác 
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 theo thứ tự tăng dần
	A. 
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[image: image14.wmf]0000

sin51sin66cos27cos80

<<<



	C. 
[image: image15.wmf]0000

cos80sin66cos27sin51

<<<


	D. 
[image: image16.wmf]0000

cos80sin51cos27sin66

<<<




PHẦN II. TỰ LUẬN (8 điểm):
Bài I. (2,5 điểm):

1) Trong phòng thí nghiệm Hóa, thầy Minh đưa hai bạn Dũng và Thảo 1 lọ 200g dung dịch muối có nồng độ 15%. Thầy muốn hai bạn tạo ra dung dịch muối có nồng độ 20%. Dũng nói cần pha thêm nước, Thảo nói cần pha thêm muối. Theo em, cần pha thêm muối hay nước và pha thêm một lượng bao nhiêu gam? (Chỉ thêm muối hoặc nước).

2) Một hộp phomai con bò cười gồm có 8 miếng, độ dày mỗi miếng là 20mm, nếu xếp chúng lại trên 1 đĩa thì thành hình trụ có đường kính 100mm.

a)  Tính thể tích của 8 miếng phô mai.

b) Biết khối lượng của mỗi miếng phô mai là 15g, hãy tính khối lượng riêng của nó? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

(Biết khối lượng riêng của vật cho bởi công thức 
[image: image17.wmf]P
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. Trong đó trọng lượng riêng của vật là P = 9,8.m, đơn vị N,với m là khối lượng vật đơn vị kg; V là thể tích vật, đơn vị m3; d có đơn vị N/m3)

Bài II. (2,5 điểm): Cho hệ phương trình: 
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1) Giải hệ phương trình đã cho khi m = 1.

2) Tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm không phụ thuộc giá trị của m.
3) Tìm m để hệ (1) có nghiệm (x; y) thỏa mãn: x2 + y2 = 10.
Bài III. (3,0 điểm):

Cho 
[image: image19.wmf]ABC

D

 vuông cân tại A. Đường tròn đường kính AB cắt BC tại D ( D khác B). Lấy điểm M bất kì trên AD. Kẻ MH, MI lần lượt vuông góc với AB, AC (
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).

1) Chứng minh: Tứ giác MDCI nội tiếp.
2) Chứng minh: 
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3) Kẻ 
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. Chứng minh: K, M, B thẳng hàng và đường thẳng HK luôn đi qua một điểm cố định khi M di động trên AD.
2. MÔN NGỮ VĂN
ĐỀ 1

Phần I (4 điểm):


Cho đoạn văn sau:

“Đối với cháu, thật là đột ngột, không ngờ lại là như thế. Chú lái máy bay có nhắc đến bố cháu, ôm cháu mà lắc “Thế là một – hòa nhé!”. Chưa hòa đâu bác ạ. Nhưng từ hôm ấy cháu sống thật hạnh phúc. Ơ, bác vẽ cháu đấy ư? Không, không, đừng vẽ cháu! Để cháu giới thiệu với bác những người khác đáng cho bác vẽ hơn.”






(Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long)

1. Đoạn trích trên là lời của ai nói với ai, trong hoàn cảnh nào?

2. Xét về mục đích nói: “Không, không, đừng vẽ cháu!” thuộc kiểu câu nào? Câu văn đó giúp em hiểu gì về nhân vật?

3. Những người mà nhân vật “cháu” cho là đáng vẽ hơn là những ai? Đọc tác phẩm, em thấy nhân vật “cháu” và những người đó có vẻ đẹp chung nào?

4. Từ nhân vật “cháu” trong tác phẩm và những hiểu biết xã hội, hãy nêu suy nghĩ của em (khoảng 2/3 trang giấy thi) về đức tính khiêm tốn của con người trong cuộc sống.

Phần II (6 điểm):


Cho những câu thơ sau:





“Trăng cứ tròn vành vạnh

  kể chi người vô tình

 ánh trăng im phăng phắc

 đủ cho ta giật mình”

(Ánh trăng – Nguyễn Duy)

1. Xuyên suốt bài thơ tác giả sử dụng hình ảnh “vầng trăng” nhưng nhan đề của bài thơ lại là hình ảnh “ánh trăng”. Em hãy giải thích rõ tại sao?

2. Có người nói thông qua cái “giật mình” của tác giả chúng ta hiểu được một thông điệp. Vậy em hiểu cái “giật mình” và “bức thông điệp” của nhà thơ là gì?

3. Trong bài thơ “Ánh trăng” có sự kết hợp giữa tự sự với trữ tình. Hãy chỉ ra yếu tố tự sự đó?

4. Viết đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu làm rõ thái độ của vầng trăng và cảm xúc của con người ở khổ thơ trên. Trong đó có sử dụng câu ghép và khởi ngữ (Gạch chân, chú thích rõ)

ĐỀ 2

Phần I, (7 điểm):

Đọc phần trích sau và trả lời câu hỏi:

Quê hương anh nước mặn, đồng chua

Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá.

Anh với tôi đôi người xa lạ

Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau

Súng bên súng, đầu sát bên đầu

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ

Đồng chí!

( SGK Ngữ văn 9, tập một – NXB Giáo dục)
1. Đoạn thơ trên trích từ tác phẩm nào? Cho biết tên tác giả và hoàn cảnh sáng tác?

2. Xét về cấu tạo ngữ pháp, dòng thơ cuối thuộc kiểu câu gì? Nêu ngắn gọn tác dụng của việc sử dụng kiểu câu đó trong văn cảnh trên.

3. Cụm từ “đôi tri kỷ” gợi cho em suy nghĩ gì về tình bạn đẹp (trình bày ngắn gọn suy nghĩ của em).

4. Bằng một đoạn văn theo phương pháp lập luận quy nạp (khoảng 12 câu) phân tích đoạn thơ trên để thấy được cơ sở bền chặt hình thành nên tình đồng chí của người lính. Trong đoạn văn có sử dụng một phép lặp để liên kết và một thành phần phụ chú (gạch chân dưới phép lặp và thành phần phụ chú).

Phần II, (3 điểm):

Trong văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh” tác giả Lê Anh Trà có viết:

“Người cũng chịu ảnh hưởng của tất cả các nền văn hoá, đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay, đồng thời với việc phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. Nhưng điều kỳ lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hoá dân tộc không gì lay chuyển được ở Người để trở thành một nhân cách Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng đồng thời rất mới, rất hiện đại [...].

(SGK ngữ văn 9 - tập 1)

1. Gọi tên các cụm từ: rất Việt Nam, rất phương Đông, rất mới, rất hiện đại.

2. Nêu khái quát vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh?

3. Em hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng một trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của thanh niên ngày nay.

3. MÔN TIẾNG ANH 

A. MULTIPLE CHOICE (8.0 points)

I. Mark the latter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. killed 

B. cured


C. crashed

D. waived
Question 2: A. bush


B. rush


C. tunnel

D. mushroom

II. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 3: A. disappear

B. experience


C. understand
D. volunteer

Question 4: A. compulsory 
B. influential


C. oceanic

D. advantageous 

III. Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correct in each of the following questions.

Question 5.  At the moment I am spending my weekend go to camping with my friends.

                             A                          B                                C           D

Question 6. My father asked me to pay much attention to English next year.
                                         A             B                    C                              D

Question 7. When she came to my house I lied in bed listening to music.

                      A                 B                            C                      D
IV. Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following question.
Question 8. I don’t have a computer. I wish I………….a new one.

A. have 

B. have had

 
C. had 

D. will have
Question 9. When my father was young, he ……………get up early to do the gardening.

A. was used to 
B. use to 


C. got used to 
D. used to

Question 10. What would you do if you…………me?

A. are 


B. have been 


C. were 

D. will be

Question 11. A country which exports a lot of rice is called a(n)…………..country.

A. rice-export 
B. exporting-rice 
  
C. export-rice 
D. rice-exporting

Question 12. The teacher told his students…………….laughing.

A. stop 

B. stopping 


C. to stop 

D. stopped

Question 13. I suggest ………….. a picnic on the weekend.

A. to have 

B. having 


C. had 

D. have

Question 14. She felt tired. ………….. , she had to finish her homework.

A. However

 B. Therefore 

C. So


 D. Although

Question 15. She has read ………….. interesting book.
A. a


B. an



C. the


D. no article
Question 16. I think I’ve lost my new hat. I’ve …………..it everywhere but I can’t find it. 

A. looked out            
B. looked in            

C. looked for         
D. looked on           

V. Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges

Question 17: Peter was late for his meeting with Daisy.

-Peter: “I apologize for keeping you waiting for 2 hours. My car broke down on the way.”

-Daisy: “………………………………….”

A. You are very welcome.


  

B. Your apology is accepted

C. Thank you.




 
D. It is my pleasure.

Question 18: David and Linda are talking about the environmental problem.

-David: “ I think to reduce pollution people should use public transport instead of their own cars.”

-Linda: “……………………..”

A. I don’t know. I just don’t think it’s for me.

B. What nonsense!  

C. Yes, let’s.






D. I can’t agree with you more.

VI. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 19: By the end of the storm, the hikers had depleted their emergency stores.


A. lost 
B. greatly dropped 
C. destroyed 
D. used almost all of

Question 20: Domestic chores will no longer be a burden thanks to the inventions of laborsaving devices.


A. Official
B. Household
C. Foreign
D. Schooling

VII. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 21: After her husband's tragic accident, she took up his position at the university.


A. incredible
B. boring
C. mysterious
D. comic

Question 22: Doctors have criticized the government for failing to invest enough in the health service.


A. praised
B. blamed
C. accused
D. commented

VIII. Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

More and more people are discovering that sharing and talking about their favorite books with others can be as rewarding as the act of reading  (23)…… . For people who feel that they are too busy to sit down with a book, a book club helps them schedule time to read , others have gained self-confidence by (24)……. in or leading a discussion. And most people enjoy the chance to  (25)…….… new friends.

A successful book club should have a group that is small enough so even the quiet people can be heard, but also big enough for many different (26)…… . The best arrangement is a (27)….… of ages, sexes, and backgrounds for more reading variety and livelier discussions.

Question 23. A. it 


B. itself 

C. themselves
 
D. oneself

Question 24. A. participating
B. taking 

C. talking 


D. sitting

Question 25. A. do 


B. make 

C. from

 
D. gather

Question 26. A. characters 
B. issues
 
C. attitudes

 
D. opinions

Question 27. A. mixture 
 
B. range 

C. number 


D. lot

IX. Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions.
The invention of the phonograph happened quite by accident. Thomas Edison moved to Menlo Park, New Jersy in 1876, where he established an industrial research laboratory. There, Edison was working on a carbon telephone transmitter to improve the existing Bell telephone system.

In that laboratory a year later, Edison invented the phonograph while he was trying to improve a telegraph repeater. He attached a telephone diaphragm to the needle in the telegraph repeater; in this way, he was able to reproduce a recording that could be played back. After he made some improvements to the machine, he tested it. He recited “Mary Had a Little Lamb” into the machine and played his voice back to a very surprised audience.

Question 28. What is the best title for the passage?
A. Thomas Edison’s many inventions 



B. Improvements in telephone and telegraph

C. The History of Menlo Park 

D. An accidental invention

Question 29.  In what year did the invention of phonograph occur?
A. 1876 

B. 1877
 C. 1878 

D. the article does not say

Question 30. What was Edison working on when he created the phonograph?
A. A telegraph repeater 


B. A telegraph diaphragm

C. A telephone repeater 


D. A telephone diaphragm

Question 31. According to the passage, how was the phonograph made?
A. With a telephone needle and a recorder 



B. From a recording of a telegraph

C. With only a telegraph repeater 


D. From a combination of telephone & telegraph part

Question 32. According to the passage, how did Edison test his new invention?
A. He made improvements to the machine. 

B. He used a carbon transmitter.

C. He read a children’s rhyme. 



D. He produced the audience voice.
B. WRITING (2.0 points)
X. Rewrite the following sentences using the provided word and keep meaning as that of the root one.
Question 33: She doesn’t know how to get access to the Internet 

· She wishes …………………………………………………………………………………
Question 34: I wasn’t there yesterday, so I didn’t know who he was.
· If….…………………………………………………………………………………………

Question 35: Although it was raining heavily, the match continued until the last minute.

· Despite………...……………………………………………………………………………
Question 36: The mechanic is repairing his car.

· His car…………..……………………………………………………………………………
XI. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word in brackets.
Question 37: I don't know what I should review first for the coming test. (to)
=> …………………………………………………………………………………………
Question 38: They last talked to each other two years ago. ( have)
=> …………………………………………………………………………………………
Question 39: My brother failed his English test. He has to do the test again. (therefore)

=> …………………………………………………………………………………………
Question 40: Do you think I should reduce the amount of chocolate I eat. (on )

…………………………………………………………………………………………
PHẦN 2: HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
1. MÔN TOÁN 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	B
	C
	A
	C
	D
	A
	B
	D


PHẦN II. TỰ LUẬN (8 điểm):

	Bài
	Ý
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	I

(2,5đ)
	1
	Cần pha thêm muối
	0,25đ

	
	
	Gọi lượng muối cần pha thêm là x g (x>0)
	0,25đ

	
	
	Lượng muối ban đầu là: 200.15% = 30 g
	0,25đ

	
	
	Sau khi pha thêm tạo ra dung dịch muối có nồng độ 20% nên ta có PT: 
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	0,25đ

	
	
	Giải PT tìm được x= 12,5 (TMĐK)
	0,25đ

	
	
	Vậy cần pha thêm 12,5 g muối
	0,25đ

	
	2
	a) Thể tích của 8 miếng phô mai:

[image: image24.wmf]223
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	b) Đổi 15g = 0,015kg
Khối lượng riêng của mỗi miếng phô mai là:


[image: image25.wmf]3
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	0,5đ

	II

(2,5đ)
	1
	Thay m = 1 ta được 
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	0,25đ
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	0,25đ
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	Kết luận
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	Trừ 2 phương trình ta được 
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	Tìm ra (x;y)=(m;m+1)
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(3,0đ)
	
	Vẽ hình đúng đến ý a
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	Chứng minh được 
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	Chứng minh được 
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	Chứng minh được 
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	a) Chứng minh được A, I, K, M, H  cùng thuộc 1 đường tròn
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 K, M, B thẳng hàng
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	b) AIKM nội tiếp
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K, M, B thẳng hàng 
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	Gọi 
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Lưu ý: - Điểm toàn bài để lẻ đến 0,25.
- Các cách làm khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.

- Bài III: Thí sinh vẽ sai hình trong phạm vi câu nào thì không tính điểm câu đó
2. MÔN NGỮ VĂN

GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ 1

	Phần I: (4 điểm)

	Câu
	Yêu cầu
	Điểm

	Câu 1

(0,5đ)
	- Lời của anh thanh niên nói với ông họa sĩ

- Nói trong hoàn cảnh: ông họa sĩ, cô kĩ sư lên thăm nhà anh thanh niên
	0,25

0,25

	Câu 2

(0,5đ)
	- Kiểu câu: cầu khiến

- Anh thanh niên vô cùng khiêm tốn
	0,25

0,25

	Câu 3

(1,0đ)
	- Nhân vật: ông kĩ sư vườn rau Sa Pa, anh cán bộ nghiên cứu sét

- Vẻ đẹp chung: Yêu công việc, hăng say, miệt mài, âm thầm lao động cống hiến cho đất nước…
	0,5

0,5

	Câu 4

(2,0đ)
	Học sinh đảm bảo những yêu cầu về:

* Hình thức: đoạn văn, kết hợp các phương thức biểu đạt, diễn đạt rõ ý, độ dài theo qui định, ...

* Nội dung: bày tỏ suy nghĩ về đức tính khiêm tốn 

- Trình bày khái niệm về khiêm tốn: Biết kính trên nhường dưới, không tự mãn về những gì mình có, không kiêu ngạo về những gì mình làm, luôn cẩn thận gìn giữ những giá trị mình nhận được

- Biểu hiện:

- Ý nghĩa của khiêm tốn, biểu hiện tích cực

- Liên hệ thực tế:  Phê phán sự tự cao, tự đại, khoe khoang, ...

- Bài học nhận thức - hành động

Lưu ý: Khuyến khích HS có những suy nghĩ riêng, tuy nhiên phải giải quyết hợp lý, thuyết phục. Phần nêu trách nhiệm cần chân thành. Không cho điểm đoạn văn có suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực. Nếu đoạn văn quá ngắn hoặc quá dài hoặc nhiều đoạn trừ 0,5 điểm
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Phần II: (4 điểm)

	Câu 1

(1,0đ)
	- Ánh trăng chỉ thứ ánh sáng diụ hiền

- Ánh sáng ấy có thể len lỏi vào những nơi khuất lấp trong tâm hồn con người, thức tỉnh họ nhận ra những điều sai trái, hướng con người tới những giá trị đích thực của cuộc sống
	0,5

0,5

	Câu 2

(1,0đ)
	- Giật mình: nhận ra sự bội bạc, lãng quên quá khứ

- Thông điệp: Hãy sống ân nghĩa thủy chung, uống nước nhớ nguồn
	0,5

0,5

	Câu 3

(0,5đ)
	- Yếu tố tự sự trong bài thơ:

+ Các sự việc xảy ra với nhân vật trữ tình qua các mốc thời gian: hồi nhỏ, hồi chiến tranh, hồi về thành phố

+ Tình huống bất ngờ: đèn điện tắt, nhân vật trữ tình gặp lại vầng trăng
	0,25

0,25

	Câu 4

(3,5đ)
	HS có cách cảm nhận khác nhau nhưng phải đảm bảo được các yêu cầu sau

* Hình thức: 

- Đoạn văn theo cách lập luận diễn dịch khoảng 12 câu 

* Tiếng Việt: câu ghép và khởi ngữ 

* Nội dung: Khai thác các tín hiệu nghệ thuật (dùng từ: "cứ", từ láy, nhân hóa, đối lập, ...) có lí lẽ để làm rõ: 

· Thái độ của vầng trăng :

+ Thái độ bao dung, độ lượng, nghĩa tình, thủy chung,...

+ Thái độ nghiêm khắc, nhắc nhở mối chúng ta

· Cảm xúc của con người: 

+ Giật mình nhận ra lối sống ích kỷ, bội bạc, ...

+ Ăn năn, hối lỗi, nhận ra bài học về lối sống ân nghĩa thủy chung

(GV căn cứ vào mức điểm trên  để cho các điểm còn lại)
	0,5 

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5


GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ 2

	
	Nội dung đáp án
	Biểu

điểm

	Phần I, (7,0 điểm)

	Câu 1

0,75đ
	Học sinh nêu đúng:

- Tên tác phẩm: “Đồng chí”

- Tên tác giả: Chính Hữu

- Hoàn cảnh sáng tác:

+ Năm 1948

+ thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp 

+ Sau khi tác giả cùng đồng đội tham gia chiến dịch Việt Bắc 1947
	0,25

0,25

0,25

	Câu 2

1,5đ
	Học sinh xác định đúng:
	

	
	- “Đồng chí!” là kiểu câu đặc biệt
	0,5

	
	- Tác dụng:
	

	
	+ Dùng bộc lộ cảm xúc, 

+ Như một phát hiện, một lời khẳng định, là kết tinh tình cảm thiêng liêng cao đẹp của tình bạn, tình người-  tình đồng chí - những người có cùng chí hướng, lí tưởng. 
	0,5

	
	+ Là câu kết đoạn 1: cơ sở hình thành đồng chí và mở ra ý thơ cho đoạn hai: biểu hiện sức mạnh của tình đồng chí.
	0,5

	Câu 3

0,75đ
	Học sinh có thể nêu lên những suy nghĩ riêng của bản thân như:
	

	
	- Tri kỷ: biết mình
	0,25

	
	- Đôi bạn gần gũi, thân thiết hiểu nhau, đồng cảm luôn thấu hiểu, luôn sẻ chia, không thể tách rời…

- Đôi bạn chân thành, luôn giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh.
	0,25

0,25

	Câu 4

4,0đ
	Học sinh viết đoạn văn đảm bảo yêu cầu chung như sau:

* Về hình thức (1,5đ)
	

	
	- Viết đúng thể loại nghị luận thơ, kết cấu đoạn văn quy nạp
	0,5

	
	- Các câu văn liên kết chặt chẽ, làm rõ ý chủ đề của đoạn
	0,25

	
	- Diễn đạt không mắc lỗi thông thường: dùng từ, đặt câu, chính tả
	0,25

	
	- Vận dụng đúng phép liên kết câu (phép lặp)
	0,25

	
	- Một thành phần phụ chú.
	0,25

	
	* Về nội dung (2,5đ)
	

	
	Học sinh biết khai thác các dấu hiệu nghệ thuật (sử dụng thành ngữ, những câu thơ hàm súc mang tính biểu tượng, khái quát cao, những câu thơ đối sánh nhau, câu đặc biệt...) để làm rõ chủ đề sau:
	1,0

	
	- Cơ sở của tình đồng chí:
	

	
	+ Tình đồng chí, đồng đội bắt nguồn sâu xa từ sự tương đồng về cảnh ngộ xuất thân nghèo khó, cùng giai cấp xuất thân, từ đồng cảnh, thành đồng ngũ.
	0,5

	
	+ Tình đồng chí nảy sinh từ sự chung lí tưởng và mục đích, nhiệm vụ chiến đấu.
	0,5

	
	+ Tình đồng chí, đồng đội nảy nở và ngày càng gắn bó trong sự chan hoà, chia sẻ mọi gian lao, thiếu thốn của cuộc chiến.
	0,5

	Phần II (3 điểm)
	

	Câu 1

0,5đ
	Học sinh chỉ ra được tên các cụm từ đó là: Cụm tính từ
	0,5

	Câu 2

0,5đ
	Học sinh nêu được vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh là:

Vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, giữa thanh cao và giản dị.
	0,5

	Câu 3

2,0đ
	Đoạn văn nghị luận xã hội cần đảm bảo yêu cầu:

* Về hình thức (0,5đ)
	

	
	Viết đúng thể loại nghị luận, đúng yêu cầu đoạn văn (kết cấu tự chọn, không tách đoạn)
	0,5

	
	* Về nội dung: (1,5đ)
	

	
	- Giải thích đúng về “phong cách”: dùng với nghĩa là lối sống, cách sinh hoạt, làm việc, ứng xử... tạo nên cái riêng của một người hay một tầng lớp nào đó.
	0,25

	
	- Nêu biểu hiện về phong cách sống đẹp của thanh niên hiện nay
	0,5

	
	+ Sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại trong thời kỳ Việt Nam hội nhập thế giới: tiếp thu ảnh hưởng tích cực, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
	

	
	+ Phong cách học tập, làm việc: khoa học của người có tri thức, tác phong lề lối làm việc sinh hoạt, đời sống hàng ngày: giản dị, khiêm tốn,...
	

	
	+ Phong cách ứng xử, giao tiếp: văn minh thanh lịch, thân thiện, cởi mở quan hệ với mọi người v.v..
	

	
	- Định hướng đúng: Phong cách sống đẹp của cá nhân tạo nên nét đẹp văn hoá dân tộc, tạo ra xã hội văn minh, tạo nên giá trị bản thân.
	0,25

	
	- Trách nhiệm của thanh niên: giữ gìn, rèn luyện, học tập tạo phong cách sống đẹp cho bản thân, xã hội
	0,25

	
	- Phê phán, loại trừ lối sống đi ngược lại với phong cách sống đẹp.


	0,25


3. MÔN TIẾNG ANH 

A. MULTIPLE CHOICE (8.0 points)

	1. C
	2. A
	3. B
	4. A
	5. C-> going
	6. D -> the next year 
	7. C-> was lying in
	8. C

	9. D
	10. C
	11. D
	12. C
	13. B
	14. A
	15. B
	16. C

	17. B
	18. D
	19. D
	20. B
	21. D
	22. A
	23. B
	24. A

	25. B
	26. D
	27. A
	28. A
	29. B
	30. A
	31. D
	32. C


B. WRITING (2.0 points)

Question 33: => She wishes she knew how to get access to the Internet.

Question 34: => If I had been there yesterday, I would have known who he was.
Question 35: => Despite the heavy rain, the match continued until the last minute.



Question 36: => His car is being repaired by the mechanic.
Question 37: => I don't know what to review first for the coming test. 

Question 38: => They have not talked to each other for two years.
Question 39: => My brother failed his English test; therefore, he has to do the test again. 

Question 40: => Do you think I should cut down on the amount of chocolate I eat.
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